DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ CẦN MUA
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	2
	Thể hiện được các thành phần chính bên trong máy tính
	
	

	2
	Bộ đào tạo SWITCH cho mạng LAN
	Bộ
	6
	- Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối

- Có Sơ đồ mạch điện được thiết kế trên vật liệu trong suốt và có các điểu kiểm tra
	
	

	3
	Bộ đào tạo các vấn đề về cáp và đầu nối tỏng mạng máy tính
	Bộ
	6
	Sử dụng các loại cáp và đấu nối cơ bản, có mô đun tạo  lõi điện tử
	
	

	4
	Bộ đào tạo sửa chữa máy tính
	Bộ
	18
	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử cơ bản của hệ thống
	
	

	5
	Bộ thiết bị đào tạo sửa chữa nguồn máy tính
	Bộ
	6
	Có hệ thống cài đặt và gỡ các lôi điện tử
	
	

	6
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng
	Bô
	6
	- Mô hình gồm 1 ổ đĩa cắt bổ và 1 ổ đĩa chức năng

- Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống

- Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử
	
	

	7
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa DVD-RW
	Bộ
	6
	- Mô hình gồm 1 ổ đĩa cắt bổ và 1 ổ đĩa chức năng

- Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống

- Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử
	
	

	8
	Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RW
	Bộ
	6
	- Mô hình gồm 1 ổ đĩa cắt bổ và 1 ổ đĩa chức năng
- Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống
- Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử
	
	

	9
	Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình
	Bộ
	9
	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử
	
	

	10
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim
	Bộ
	6
	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối
	
	

	11
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in Laze
	Bộ
	6
	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối
	
	

	12
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in phun màu
	Bộ
	6
	Có bảng  hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối
	
	

	13
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy quét
	Bộ
	6
	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối
	
	

	14
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố lưu điện UPS
	Bộ
	6
	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ các lỗi cơ bản
	
	

	15
	Bộ nguồn đa năng
	Bộ
	6
	- Điện áp vào (100 ÷240)V

- Điện áp ra ( 0÷ 30) V

- Dòng điện ra (0÷100A
	
	

	16
	Màn hình máy tính
	Chiếc
	19
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	17
	Máy in kim
	Chiếc
	3
	
	
	

	18
	Máy in Laze
	Chiếc
	3
	
	
	

	19
	Máy in phun màu
	Chiếc
	3
	
	
	

	20
	Máy quét (Scanner)
	Bộ
	3
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	21
	Loa
	Bộ
	1
	Chuẩn stereo, đảm bảo tín hiệu rõ ràng
	
	

	22
	Máy làm chân chipset
	Bộ
	3
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	23
	Khuôn làm chân chipset
	Bộ
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	24
	Máy đóng chíp
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	25
	Bộ nạp Bisos đa năng
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	26
	Mỗi bộ bao gồm
	Bộ
	
	
	
	

	
	Đế rom
	Chiếc
	3
	
	
	

	
	Máy nạp rom
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Chương trình nạp rom
	Bộ
	1
	
	
	

	27
	Đường truyền Interrnat
	Đường
	1
	Tốc độ phù hợp tại thời điểm mua sắm
	
	

	28
	Thiết bị định tuyến (Router)
	
	
	
	
	

	29
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Chiếc
	18
	- Loại 24 cổn

- Tốc độ ≥ 100Mb/s
	
	

	30
	Cầu nối dây  mạng
	Chiếc
	19
	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	
	

	31
	Cad mạng (NIC)
	Chiếc
	20
	- Chuẩn PCI

- Tốc độ ≥ 100Mb/s
	
	

	32
	Bộ chuyển tiếp Rêpater
	Bộ
	1
	- Chuẩn dùng CAT5, CAT6UTP

- Trở kháng (80 ÷ 120) Ω
	
	

	33
	Modem ADSL
	Chiếc
	02
	4 cổng LAN hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL 2, ADSL2 +
	
	

	34
	Hạt mạng ( Comnector)
	Chiếc
	80
	Loại RJ45, có khả năng chống nhiễu
	
	

	35
	Tủ mạng
	Chiếc
	2
	- Kích thước :
≤(600 x 2000 x800)mn

- Có hệ thống làm mát
	
	

	36
	Máy hiện sóng (oscilloscope)
	Bộ
	6
	- Dải tần ≥ 200MHz

- Số kênh ≥ 2
	
	

	37
	Máy phát xung
	Chiếc
	3
	- Dải tần (0-5)MHz

- Phát 3 loại xung cơ bản: sin, vuông, tam giác
	
	

	38
	Mô hình cắt bổ cơ cấu đo
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Cơ cấu từ điện
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Cơ cấu điện từ
	Bộ
	1
	
	
	

	39
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	
	
	
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	
	

	
	Khối chính lưu
	Bộ
	1
	Dòng điện ≥ 3A
	
	

	
	Khối ổn áp
	Bộ
	1
	Điện áp ≥ ±9VDC
	
	

	
	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ
	Bộ
	1
	EC (chung), BC, CC, DC, SC, GC
	
	

	
	Khối bảo vệ
	Bộ
	1
	Công suất ≥ 3W
	
	

	
	Khối khuếch đại công suất
	Bộ
	1
	 Có chế độ A, AB, B
	
	

	
	Khối hiển thị
	Bộ
	1
	Hiển thị bằng led 7 đoạn và led đơn
	
	

	40
	Bo cắm chân linh kiện (test board)
	Chiếc
	18
	Số lượng chân cắm ≥300
	
	

	41
	Mạch dao động
	Bộ
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	42
	Mạch điều khiển kết nối với các máy tính
	Bộ
	18
	Sử dụng các loại cổng COM, LPT, USD…
	
	

	43
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	Bộ
	9
	- Nguồn cấp xoay chiều : 110/220V

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp một chiều

(±3 ÷ ± 30)V

- Dòng điện ≤ 5A

- Có các đầu ra kết nối với máy hiện thị sóng
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	
	Khối điều chế và phát xung
	Bộ
	1
	Dòng điện ≤ 5A
	
	

	
	Khối các hàm logic cơ bản
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp mọt chiều (3÷30)V
	
	

	
	Khối các trigow Flip –Flop
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤ 5A
	
	

	
	Khối các mạch ghi dịch vào/ra
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤ 5A

- Có các LED: LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
	
	

	
	Khối các mạch đếm
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤ 5A

- Có các LED: LED 7 thanh LED ma trận để tả trực quan
	
	

	
	Khối mạch mã hóa
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤5A

- Có các LED: LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
	
	

	
	Khối mạch giải mã
	Bộ
	1
	 - Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤5A

- Có các LED: LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
	
	

	
	Khối các mạch dồn kênh, phân kênh
	Bộ
	1
	- Điện áp cấp một chiều (3÷30)V

- Dòng điện ≤5A

- Có các LED: LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
	
	

	44
	Thiết bị khò, hàn
	Bộ
	6
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	
	

	
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Mỏ hàn kim
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Máy khò
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Óng hút thiếc
	Chiếc
	1
	
	
	

	45
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	Bộ
	19
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	
	

	
	Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Panh
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Kìm bm
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Vòng tĩnh điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	Card test main
	Chiếc
	1
	
	
	

	46
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	19
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	47
	Bút nhấc IC
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	48
	Kính úp
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	49
	Kiểm tra lỗi mainboard

(Card test mainboard)
	
	
	- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi


	
	

	50
	Card test màn hình)
	Chiếc
	18
	- Có bảng mã lỗi
	
	

	51
	Đèn test socket
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	
	

	52
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	9
	Kích thước:

≥ (1040 x 480 x 750)mm
	
	

	53
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	Bộ
	19
	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp
	
	

	54
	Kìm bấm cáp mạng
	Chiếc
	19
	Bấm đầu nối chuẩn RJ45
	
	

	55
	Kìm nhấn cáp mạng
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng; có dao cắt
	
	


